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LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của luận án

Trong những năm gần đây, hệ thống ngân hàng Việt Nam đang từng bước đổi mới mạnh mẽ cả về quy mô lẫn chất lượng dịch vụ cũng như các sản phẩm, công nghệ ngân hàng không ngừng được nâng cao. Đồng thời, trong bối cảnh toàn cầu hóa, ngân hàng nước ngoài cũng hoạt động ở Việt Nam, có ảnh hưởng cả tích cực và tiêu cực tới sự phát triển kinh tế nói chung và phát triển hệ thống ngân hàng trong nước nói riêng. Các ngân hàng nước ngoài thường có vốn lớn, trình độ quản trị tốt hơn và hoạt động kinh doanh cũng hiệu quả hơn. Vì thế, ngay trên sân nhà các ngân hàng thương mại của Việt Nam phải cạnh tranh gay gắt với các ngân hàng nước ngoài. 

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (từ đây viết tắt là Techcombank) từ khi thành lập (1993) đến nay đã dần khẳng định là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần (100% cổ phần) lớn với thương hiệu mạnh, ưu thế về lĩnh vực bán lẻ. Trong giai đoạn vừa qua, Techcombank đã đạt được nhiều thành tựu về kết quả kinh doanh cũng như đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội, tuy nhiên hiệu quả hoạt động chưa cao và thiếu bền vững. Trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam cũng như bối cảnh hệ thống ngân hàng đang tái cơ cấu mạnh mẽ, việc nghiên cứu hiệu quả kinh doanh của Techcombank có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.


Cho đến nay chưa có công trình nghiên cứu khoa học nào, nhất là dưới dạng một luận án tiến sĩ về nâng cao hiệu quả kinh doanh đối với ngân hàng thương mại cổ phần cũng như đối với Techcombank. Xuất phát từ tình hình nêu trên, tác giả chọn vấn đề: “Nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam” làm đề tài luận án tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển. 
2. Mục đích nghiên cứu
a). Về mặt lý luận

Làm rõ những vấn đề lý thuyết về hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại để vận dụng vào việc nghiên cứu hiệu quả kinh doanh đối với ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam; đề xuất hệ thống tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần trong bối cảnh toàn cầu hóa. 

b). Về mặt thực tiễn

Vận dụng những vấn đề lý luận, hệ thống chỉ tiêu đề xuất để tiến hành đánh giá hiệu quả kinh doanh của Techcombank trong giai đoạn 2010 – 2014 (bao gồm những mặt được, tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại). Từ đó đề xuất định hướng phát triển và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Techcombank trong bối cảnh toàn cầu hóa.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu


Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa.
3.2. Phạm vi nghiên cứu


+ Về mặt thời gian: Nghiên cứu đánh giá thực trạng hiệu quả kinh doanh của Techcombank giai đoạn 2010 – 2014 và tầm nhìn tới 2020. 


+ Về mặt không gian: Hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam trên phạm vi lãnh thổ cả nước.


+ Về mặt khoa học: Nghiên cứu cả mặt lý luận và thực tiễn về hiệu quả kinh doanh, các yếu tố chi phối hiệu quả kinh doanh và hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của Techcombank trong điều kiện kinh tế xã hội Việt Nam và trong bối cảnh toàn cầu hóa. 

4. Phương pháp nghiên cứu

4.1. Phương pháp tiếp cận


Tác giả tiếp cận đối tượng nghiên cứu (hiệu quả kinh doanh của Techcombank) đi từ việc làm rõ các vấn đề lý thuyết đến nhận dạng đối tượng nghiên cứu rồi đi đến xác định giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam. 
4.2. Phương pháp nghiên cứu

Để đạt được mục tiêu đề ra, luận án sử dụng các phương pháp chủ yếu sau: (1) Phương pháp phân tích thống kê; (2) Phương pháp phân tích hệ thống; (3) Phương pháp chuyên gia; (4) Phương pháp khảo sát; (5) Phương pháp dự báo; (6) Phương pháp diễn giải và quy nạp.

5. Những đóng góp mới của luận án


      Luận án đưa ra những quan niệm và nội dung mới về hiệu quả kinh doanh của Techcombank đứng trên góc độ hiệu quả bản thân ngân hàng và hiệu quả xã hội; Đề xuất hệ thống tiêu chí và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của Techcombank phù hợp với điều kiện Việt Nam và trong bối cảnh toàn cầu hóa. Chỉ ra thực trạng hiệu quả kinh doanh của Techcombank (bao gồm những thành công, tồn tại và nguyên nhân cả từ phía nhà nước lẫn từ phía ngân hàng Techcombank); Đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Techcombank.
6.  Kết cấu của luận án

 Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận án  được kết cấu thành 4 chương:

Chương 1: Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan tới đề tài

Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại.

Chương 3: Thực trạng hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam giai đoạn 2010-2014

Chương 4: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

Dưới đây là nội dung tóm tắt luận án:
CHƯƠNG 1
TỔng quan các công trình nghiên cỨu
có liên quan tỚi đỀ tài
Bám sát yêu cầu nghiên cứu của luận án, tác giả tổng quan hơn 60 tài liệu trong và ngoài nước phân tích và nghiên cứu cùng đề tài và lựa chọn những vấn đề chủ yếu nhằm phục vụ hữu ích cho việc nghiên cứu luận án. Từ kết quả phân tích cho thấy phần lớn các nghiên cứu đều đồng nhất giữa hiệu quả kinh doanh với lợi nhuận thu được. Tức là họ chú trọng tới hiệu quả kinh tế nhưng chưa chú ý đúng mức tới việc xem xét đến mặt hiệu quả xã hội. Nhìn chung, nhiều công trình phân tích hiệu quả kinh doanh của NHTM thông qua việc xem xét các chỉ tiêu phản ánh trực tiếp hiệu quả (các chỉ số về tỷ suất lợi nhuận) với những chỉ tiêu mang tính chất nguyên nhân của tình trạng hiệu quả (như các chỉ tiêu về thị phần, nợ xấu, mức độ huy động vốn…). Cụ thể là họ phân tích cả chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận, tỷ lệ nợ xấu, thị phần cho vay, thị phần thẻ ATM, thị phần POS…Các tiêu chí này nhiều nhưng khá riêng rẽ, chưa thấy được mối liên hệ và mức độ hỗ trợ của các tiêu chí khi xây dựng hiệu quả kinh doanh của ngân hàng cụ thể. Bên cạnh đó, hầu hết các công trình nghiên cứu chỉ đề cập tới việc đánh giá hiệu quả kinh tế cho toàn hệ thống ngân hàng của quốc gia hoặc đánh gía hiệu quả kinh tế của những ngân hàng lớn có vốn nhà nước. Đối với các ngân hàng cổ phần chủ yếu mới được phân tích theo nhóm quy mô hoặc trên những địa bàn nhất định, chưa có những phân tích riêng rẽ từng ngân hàng như ngân hàng Kỹ thương Việt Nam mặc dù đây là một trong những ngân hàng cổ phần tư nhân cỡ lớn, có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế quốc gia (đóng ngân sách khá, giải quyết nhiều việc làm, tham gia quan trọng vào việc cho vay vốn phát triển sản xuât….). Tác giả kế thừa những nội dung đã được phân tích, từ đó tập trung vào các nội dung mới hơn (các nội dung mới và các nội dung cần được làm rõ hơn), xác định rõ cơ sở lý luận được sử dụng phân tích hiệu quả kinh doanh của ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.

CHƯƠNG 2
CƠ  SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Một số nội dung cơ bản trong chương 2 được tác giả tập trung làm rõ là: 

-  Đưa ra quan niệm, bản chất về hiệu quả kinh doanh của NHTM trong điề kiện Việt Nam và trong bối cảnh  hội nhập. 
-  Kiến nghị các yếu tố chi phối hiệu quả kinh doanh là  Nhà nước (cùng với thể chế và chính sách kinh tế); bản thân NH Kỹ thương (cùng các đối thủ cạnh tranh) và thị trường. 

-  Đề xuất hệ thống tiêu chí và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh đối với NHTM nói chung và phục vụ việc nghiên cứu hiện trạng hiệu quả kinh doanh của NH Kỹ thương VN (gồm 3 chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh và nhóm gồm 5 chỉ tiêu phản ánh nguyên nhân của hiệu quả kinh doanh của NHTM cùng với một số chỉ tiêu định tính bổ trợ). 

	Tên chỉ tiêu
	Ý nghĩa

	NHÓM CHỈ TIÊU CƠ BẢN
(Phản ánh hiệu quả kinh doanh)

	1. Tỷ suất sinh lời 
	Xác định lãi thu được trên số vốn đầu tư, trên tổng tài sản. Tỷ lệ này càng cao càng tốt.

	2. Năng suất lao động
	Phản ánh sức tạo lợi nhuận của mỗi nhân viên.

	3. Mức độ đóng góp cho nền kinh tế

	a.Tỷ trọng đóng góp cho ngân sách nhà nước
	 Thể hiện mức đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước

	b.Tỷ trọng đóng góp việc làm cho nền kinh tê
	Thể hiện mức tạo công  ăn  việc làm và an sinh xã hội cho con  người.

	NHÓM CHỈ TIÊU THỨ HAI

(Phản ánh nguyên nhân của hiệu quả kinh doanh)

	1.Tỷ lệ chi phí hoạt động với thu nhập thuần hoạt động
	 Đánh giá hiệu quả quản lý chi phí

	2. Tỷ lệ nợ xấu
	Phản ánh chất lượng cho vay của NH

	3. Thị phần cho vay 
	Phản ánh mức độ cạnh tranh về cho vay để tạo thu nhập

	4.Tỷ lệ an toàn vốn và thanh khoản               
	Đánh giá sự lành mạnh về tài chính của ngân hàng.



Việc đánh giá thực trạng với các chỉ tiêu đề xuất trên đã cung cấp căn cứ khoa học cho việc đề xuất định hướng phát triển, giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của NH Kỹ thương VN trong bối
cảnh hội nhập. Trong đó, nhấn  mạnh  nâng cao chất lượng. 

    Trong chương 2, tác giả cũng đã rút ra một số vấn đề có tính bài học
cho NHTMVN từ việc nghiên cứu một số ngân hàng lớn tại các quốc gia châu Á có tình hình kinh tế, chính trị, xã hội tương đồng trong quá trình xây dựng hiệu quả kinh doanh của các NHTM ở đất nước họ.
CHƯƠNG 3

THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
 GIAI ĐOẠN 2010 – 2014

Sau khi tổng quan về NH Kỹ thương VN (quá trình hình thành phát triển, ngành nghề và địa bàn kinh doanh), tác giả đánh giá thực trạng hiệu quả kinh doanh của ngân hàng này bao gồm các nội dung chính như sau:

3.1. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam giai đoạn 2010 - 2014
3.1.1. Tình hình nguồn vốn
Vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ

Nguồn vốn chủ sở hữu tăng dần trong giai đoạn 2010 - 2014, đặc biệt tăng mạnh nhất trong năm 2011 với tốc độ tăng trưởng 33,3%.
Những năm sau tốc độ tăng hàng năm không nhiều, năm 2012, 2013 tương ứng là 6,18% và 4,74%. Trong khi đó, vốn điều lệ tăng mạnh từ năm 2010, tăng 1.856 tỷ đồng từ 6.932 tỷ đồng lên 8.788 tỷ đồng vào năm 2011 trong đó có 1.765 tỷ đồng trích từ lợi nhuận để lại và 91 tỷ đồng từ nguồn dự trữ bổ sung vốn điều lệ và tăng không đáng kể giai đoạn sau đó.
Vốn huy động
Với sự tin tưởng của khách  hàng, nguồn vốn huy động đều tăng trưởng trong những năm vừa qua. 

Năm 2010, tổng huy động vốn tăng trưởng mạnh nhất trong giai đoạn 2010 – 2014 với 55,5%, đạt 123.359 tỷ đồng (gồm cả phát hành giấy tờ có giá). Trong đó huy động từ khách hàng (thị trường 1) đến ngày 31/12/2010 đạt 80.551 tỷ đồng, chiếm 53,6% tổng tài sản trên bảng cân đối, tương đương với mức tăng 29,2% so với mức 62.374 tỷ đồng năm trước. Năm 2014, tổng huy động vốn tăng 11,8%  so với 2013, đạt 157.163 tỷ đồng. Trong cơ cấu huy động vốn, huy động từ tiền gửi dân cư vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất 50,1%.

3.1.2. Tình hình tài sản
Tổng tài sản
Tài sản của Techcombank biến động không đều đặn trong giai đoạn vừa qua. Năm 2011 là năm tăng trưởng mạnh nhất về tổng tài sản với tốc độ tăng trưởng 20,12%, đạt 180.531 tỷ đồng, giúp Techcombank giữ vững vị trí là ngân hàng thương mại cổ phần lớn thứ hai về mặt tổng tài sản. Tuy nhiên từ năm 2012 trở đi, tổng tài sản ngày càng giảm với tốc độ giảm các năm 2012, 2013 tương ứng là 0,33% và 11,69% và nhích lên 10,71% trong năm 2014, đạt 175.915 tỷ đồng, đứng thứ 4 trong khối ngân hàng cổ phần tư nhân.

Hoạt động cho vay
Thực hiện chủ trương của Chính Phủ là duy trì tỷ lệ tăng trưởng tín dụng thấp của toàn ngành Ngân hàng, Techcombank đã cắt giảm tỷ lệ tăng trưởng dư nợ cho vay từ mức 59,8% của năm trước xuống 25,74% trong năm 2010. Tính đến ngày 31/12/2014, tổng cho vay và ứng trước cho khách hàng đạt 80.308 tỷ đồng.
3.2. Thực trạng hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
3.2.1. Thu nhập, chi phí, lợi nhuận của Techcombank
Bảng 3.5: Kết quả hoạt động kinh doanh của Techcombank
   Đơn vị: Tỷ đồng
	                                Năm

Chỉ tiêu               
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Tổng thu nhập thuần hoạt động
	4.719
	6.662
	5.761
	5.647
	7.108

	Chi phí hoạt động
	(1.587)
	(2.099)
	(3.294)
	(3.355)
	(3.431)

	Lợi nhuận thuần trước dự phòng rủi ro tín dụng
	3.132
	4.563
	2.467
	2.292
	3.677

	Dự phòng rủi ro tín dụng
	(388)
	(342)
	(1.449)
	(1.414)
	(2.258)

	Tổng lợi nhuận trước thuế
	2.744
	4.221
	1.018
	878
	1.419

	Lợi nhuận sau thuế 
	2.073
	3.154
	766
	659
	1.084


Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank [108]
3.2.2. Phân tích các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh
1) Tỷ suất sinh lời 
Bảng 3.9: Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) của các NH
Đơn vị: %
	STT
	Các ngân hàng
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	I
	NHTM Nhà nước
	-
	-
	10.34
	7.93
	6.92

	1
	Agribank
	10.53
	11.01
	8.10
	9.34
	-

	2
	VCB
	22.55
	17.08
	12.61
	10
	10.5

	3
	Vietinbank
	22.10
	26.74
	19.90
	19.8
	10.4

	4
	BIDV
	18.00
	13.16
	12.90
	12.34
	14.4

	II
	NHTMCP VN
	-
	-
	5.1
	3.6
	4.64

	5
	Techcombank
	24.80
	28.87
	5.58
	4.77
	7.4

	6
	Eximbank
	13.51
	20.39
	13.30
	15.85
	13.5

	7
	Sacombank
	15.04
	14.60
	7.15
	14.32
	12.56

	8
	MB
	29.02
	28.34
	27.46
	27.98
	15.8

	9
	ACB
	28.91
	36.02
	8.50
	9.8
	5.49

	10
	SHB
	12.81
	15.04
	0.35
	8.56
	7.56

	11
	Vpbank
	-
	-
	10.18
	14
	15

	
	Bình quân toàn ngành
	14.56
	11.86
	6.31
	5.18
	5.49


Nguồn: Báo cáo thường niên của các NHTM  [109 – 123]
Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu của Techcombank có xu hướng giảm dần kể từ giai đoạn 2010. Năm 2011, ROE đạt mức đỉnh cao nhất trong giai đoạn, lên tới 28.87%, một mức tỷ suất khá tốt và là một trong những đơn vị dẫn đầu thị trường. Tuy nhiên sang năm 2012 trở về đây, ROE chỉ còn dưới 10%, thể hiện mức sinh lời của đồng vốn kém. 

Bảng 3.8: Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) các NHTM Việt Nam

Đơn vị: %
	STT
	Các ngân hàng
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	I
	NHTM nhà nước
	-
	-
	0.79
	0.67
	0.53

	1
	Agribank
	0.58
	0.71
	0.55
	0.67
	-

	2
	VCB
	1.50
	1.25
	1.13
	1.0
	0.9

	3
	Vietinbank
	1.50
	2.03
	1.70
	1.6
	1.2

	4
	BIDV
	1.00
	0.83
	0.74
	0.7
	0.8

	II
	NHTMCP VN
	-
	-
	0.49
	0.31
	0.4

	1
	Techcombank
	1.86
	1.83
	0.42
	0.39
	0.63

	2
	Eximbank
	1.85
	l .93
	1.20
	1.46
	1.17

	3
	Sacombank
	1.50
	1.44
	0.68
	1.38
	1.26

	4
	MB
	2.56
	2.11
	1.97
	2.04
	1.31

	5
	ACB
	1.66
	1.73
	0.50
	0.7
	0.51

	6
	SHB
	1.90
	1.23
	0.03
	0.65
	0.51

	7
	VPBank
	-
	-
	-
	0.91
	0.88

	
	Bình quân toàn ngành
	1.29
	1.09
	0.62
	0.49
	0.51


Nguồn: Báo cáo thường niên của các NHTM  [109 – 123]
Cũng giống ROE, ROA của Techcombank có xu hướng giảm trong giai đoạn gần đây. Năm 2010, ROA đạt đỉnh cao với 1.86%, tuy nhiên từ 2012 đến nay, ROA đều dưới 1% chứng tỏ hiệu quả kinh doanh của Techcombank chỉ ở mức trung bình. Nếu 2012, 2013, 2014 các ngân hàng lớn khác giữ được ROA là trên 1% thì Techcombank chỉ đạt tương ứng 0.42%, 0.39% và 0.63%.
2)  Năng suất lao động
Năm 2011 là năm đột phá khi mỗi nhân viên kiếm được 378 triệu đồng tiền lãi sau thuế cho ngân hàng tương ứng mức tăng 36,46%, đạt mức cao nhất trong 5 năm qua và đứng thứ 3 trong tốp những ngân hàng có năng suất lao động cao nhất trên thị trường.
 Tuy nhiên những năm sau đó do chiến lược phát triển mạng lưới mạnh mẽ làm tăng chi phí hoạt động khiến năng suất lao động của Techcombank giảm đáng kể. Lợi nhuận sau thuế năm 2014 tăng gấp đôi so với 2013 không có nghĩa năng suất lao động năm 2014 tại Techcombank ở mức đáng nể mà chỉ dừng ở mức độ khiêm tốn 150 triệu đồng/người, chiếm vị trí thứ 6 trong tốp những ngân hàng dẫn đầu thị trường về hiệu quả làm việc của nhân viên và đứng thứ 3 trong khối ngân hàng cổ phần tư nhân.

Bảng3. Năng suất lao động của một số NHTM Việt Nam
(triệu đồng lợi nhuận sau thuế /1người/năm)
	Stt
	Ngân hàng
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	MB bank
	386
	417
	391
	461
	388

	2
	Vietcombank
	354
	334
	319
	308
	328

	3
	Vietinbank
	191
	335
	310
	292
	296

	4
	BIDV
	215
	186
	159
	220
	263

	5
	Sacombank
	158
	215
	84
	191
	194

	6
	Techcombank
	277
	378
	106
	90
	150

	7
	ACB
	319
	380
	96
	88
	103

	8
	SHB
	
	
	
	
	41
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3). Mức độ đóng góp cho nền kinh tế

· Mức độ đóng góp ngân sách
Thuế thu nhập doanh nghiệp của Techcombank thực nộp cho nhà nước đạt cao nhất năm 2012 với 1.068 tỷ đồng. Năm 2014 xếp hạng của Techcombank tụt xuống đứng thứ 388 do năm 2013 số thuế nộp cho nhà nước chỉ đạt 39 tỷ, thấp nhất trong các nhóm ngân hàng. Tuy nhiên trong giai đoạn vửa qua Techcombank cũng luôn lọt vào Top 10 doanh nghiệp tư nhân và là ngân hàng TMCP thứ 3 nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. 
Bảng 3.16: Thứ tự xếp hạng nộp thuế TNDN của các ngân hàng

	STT
	Ngân hàng
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	Vietinbank
	8
	10
	3
	6
	8

	2
	Vietcombank
	4
	9
	-
	9
	11

	3
	BIDV
	15
	12
	6
	10
	14

	4
	MB
	26
	24
	-
	13
	23

	5
	Sacombank
	20
	-
	-
	17
	22

	6
	Agribank
	7
	11
	7
	7
	30

	7
	Eximbank
	17
	15
	-
	14
	51

	8
	SHB
	-
	-
	56
	-
	82

	9
	Vpbank
	
	-
	33
	-
	65

	10
	ACB
	13
	13
	8
	16
	125

	11
	Techcombank
	14
	14
	-
	11
	388


Nguồn: V1000.vn năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 [9]

· Mức độ đóng góp vào giải quyết việc làm cho nền kinh tế
Trong năm 2011, số lượng nhân viên tăng hơn 11%, tăng mạnh nhất trong giai đoạn vừa qua, đạt số lượng 8.335 người. Đây là một chiến thuật của Techcombank khi quyết định tập trung vào yếu tố con người, một trong những yếu tố chính của hoạt động ngân hàng [108].

So với toàn hệ thống, Techcombank là ngân hàng tạo công ăn việc làm cho nền kinh tế tương đối lớn khi chiếm vị trí thứ 7 trong những năm qua và đứng thứ 8 trong năm 2014. 
Bảng : Số lượng lao động của một số NHTM VN

Đơn vị : Người

	Stt
	Ngân hàng
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	Agribank
	-
	42.000
	-
	-
	40.000

	2
	Vietinbank 
	17.680
	18.622
	19.840
	19.886
	19.059

	3
	BIDV
	16.122
	17.169
	18.388
	18.390
	18.167

	4
	Vietcombank
	11.415
	12.565
	13.500
	13.643
	13.860

	5
	Sacombank
	8.507
	9.600
	8.507
	11.662
	12.608

	6
	ACB
	7.255
	8.613
	9.906
	8.791
	11.753

	7
	VPB
	2.865
	3.548
	4.665
	6.795
	9.212

	8
	Techcombank 
	7.481
	8.335
	7.168
	7.290
	7.419

	9
	MB
	4.079
	5.098
	5.806
	6.024
	6.507

	10
	Eximbank
	4.472
	5.430
	5.614
	5.689
	5.703

	11
	SHB

	-
	2.840
	4.996
	-
	4.829

	Tổng cộng toàn ngành ngân hàng
	172.547
	-
	180.000
	-
	-
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3.2.3. Phân tích các chỉ tiêu phản ánh nguyên nhân của hiệu qủa kinh doanh 

1). Tỷ lệ chi phí hoạt động so với tổng thu nhập thuần hoạt động

Tỷ lệ chi phí hoạt động của Techcombank trong giai đoạn 2010 – 2013 có xu hướng tăng mạnh từ 33,65% lên 59,42% và kiểm soát chỉ còn 48% trong năm 2014. Chi phí lương và các chi phí liên quan đến nhân viên chiếm đến trên dưới 50% tổng chi phí hoạt động và tiếp tục tăng là lý do chủ yếu khiến chi phí hoạt động của Techcombank vẫn ở mức cao dù đã được kiểm soát. Điều này đi ngược với xu hướng toàn cầu, theo đó phần trăm chi phí cho nhân viên trong chi phí hoạt động xuống dưới 40%. Tại Việt Nam, tỷ lệ này khoảng 49% (năm 2012)
2) Tỷ lệ nợ xấu

Năm 2011 và 2013 là năm bộc lộ chất lượng tín dụng yếu kém của Techcombank tồn tại của nhiều năm trước để lại, đòi hỏi các chi nhánh hạch toán phân loại nợ theo đúng quy định gần chuẩn mực quốc tế làm minh bạch hoá các khoản nợ. 
Tuy nhiên trong năm 2014, Techcombank đã chuyển hướng cho vay sang các ngành ít rủi ro hơn và được ưu tiên như ngành nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ và các khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vì vậy, nợ xấu đã nằm trong tầm kiểm soát.

2) Thị phần cho vay
Biểu đồ 3.18: Thị phần cho vay của Techcombank
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Nguồn: Báo cáo thường niên NHNN và số liệu tổng hợp của tác giả

So với khối NHTM nhà nước thì thị phần của Techcombank vẫn còn kém một khoảng cách khá xa khi chỉ 4 NHTM nhà nước lớn đã chiếm khoảng một nửa thị phần của toàn thị trường. So với khối ngân hàng cổ phần lớn như MB, ACB, Eximbank, Sacombank thì dư nợ cho vay nền kinh tế của Techcombank cũng vẫn là con số khiêm tốn.

3) An toàn vốn và thanh khoản

Đến cuối năm 2014, hệ số CAR của Techcombank cao nhất trong thời kỳ đạt 15,65% và cũng cao so với các ngân hàng khác thuộc nhóm nghiên cứu có hệ số CAR đều trên 9%.

Bên cạnh đó, hiệu suất sử dụng vốn huy động thể hiện việc đẩy vốn huy động ra thị trường để cho vay thu chênh lệch của Techcombank cùng với toàn ngành có xu hướng giảm dần trong những năm gần đây. Điều này chứng tỏ việc sử dụng nguồn vốn huy động để cho vay của ngân hàng vẫn chưa được tận dụng tốt.
Bảng 3.14: Hệ số an toàn vốn của các NHTM Việt Nam

Đơn vị tính: %
	TT
	Ngân hàng
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	I
	NHTM nhà nước
	-
	-
	10,28
	10,91
	9,4

	1
	Agribank
	6,4
	8,0
	9,49
	9,11
	-

	2
	BIDV
	9,32
	10,1
	9,04
	11,28
	9,07

	3
	VCB
	9,0
	11,14
	14,83
	13,37
	12

	4
	Vietinbank
	8,02
	9,0
	10,33
	13,17
	10,4

	II
	NHTM cổ phần
	-
	-
	14,01
	12,56
	12,07

	1
	ACB
	8,9
	9,25
	9,3
	14,66
	14,1

	2
	Techcombank
	13,11
	11,43
	12,6
	14,03
	15,65

	3
	Eximbank
	17,8
	12,94
	16,38
	14,47
	13,79

	4
	MB
	12,9
	9,59
	11,15
	11
	10.07

	
	Toàn hệ thống
	12,65
	13,63
	13,75
	13,25
	12,75
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Dựa trên bảng số liệu, tỷ lệ cho vay của Techcombank cũng như các ngân hàng đều ở mức tăng trưởng nhẹ, tương đối ổn định qua các năm. Tuy nhiên số liệu cũng cho thấy dư nợ tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam đều vượt khung an toàn Camel đưa ra là ≤ 60%. Chỉ có Techcombank thuộc nhóm các ngân hàng cổ phần có đảm bảo tỷ lệ an toàn.
3.2.3. Phân ttích các chỉ tiêu bổ trợ định tính phản ánh hiệu quả kinh doanh

1) Công nghệ

Techcombank luôn chú trọng việc xây dựng hệ thống ngân hàng với nền tảng công nghệ cao và bảo mật an toàn tốt nhất theo các tiêu chuẩn quốc tế, là một trong những ngân hàng đầu tiên áp dụng quầy giao dịch mở, triển khai công nghệ Core-Banking T24 với Temenos trong khi thời điểm đó các sản phẩm ngân hàng chưa thực sự dùng tới hệ thống này.
3.2.2.5. Nhân lực

Cơ cấu, trình độ nhân lực 

Tại Techcombank, lao động có trình độ từ đại học trở lên chiếm khoảng 80%. So với khối ngân hàng lớn có vốn nhà nước, Techcombank không có nhiều nhân sự có trình độ thạc sĩ hay tiến sĩ nhưng lại có lợi thế về độ tuổi lao động khá trẻ.

2)  Thương hiệu

Là một trong những ngân hàng đi đầu trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ
tiện ích, đa dạng trên thị trường, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam ngày càng khẳng định đây là một thương hiệu mạnh với hàng loạt giải thưởng liên quan tới thương hiệu trong các năm. Các giải thưởng thương hiệu trên là do các cơ quan như Vnexpress, hiệp hội doanh nghiệp Đông Nam Á, Bộ công thương, thời báo kinh tế trực tiếp thăm dò người tiêu dùng đối với các doanh nghiệp. 
3)  Bộ máy quản trị và cơ cấu tổ chức

Techcombank có khoảng 30% thành viên ban điều hành là chuyên gia quốc tế giàu kinh nghiệm, 40% là người Việt có kinh nghiệm tại các tổ chức tài chính quốc tế lớn. Họ đã tạo nên những thay đổi tích cực trong việc điều hành ngân hàng, đồng thời đào tạo, truyền đạt kinh nghiệm cho các nhân viên khác. 
4)  Mức độ đa dạng hóa sản phẩm và chất lượng dịch vụ ngân hàng

Theo báo cáo kết quả kinh doanh 2014 và kế hoạch kinh doanh 2015 của Techcombank, đến năm 2014, Techcombank cung cấp hơn 200 sản phẩm dịch vụ cho các đối tượng khách hàng cá nhân, khác hàng doanh nghiệp, khách hàng ưu tiên với các nhóm sản phẩm dịch vụ như: Tài khoản, thẻ, bảo hiểm, tiết kiệm, ngân hàng điện đử, tín dụng, chuyển và nhận tiền quốc tế, tài trợ thương mại và bảo lãnh, ngoại hối và giao dịch nguồn vốn....
3.3. Đánh giá chung về hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
3.3.1. Kết quả đạt được

Qua phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của Techcombank, ngân hàng này đã đạt được một số kết quả về các nội dung: (1) Lợi nhuận; (2) an toàn hoạt động và thanh khoản; (3) Đóng góp cho nền kinh tế; (4) Công tác quản trị; (5) Trình độ công nghệ.
3.3.2. Những hạn chế 
Một là, khả năng sinh lời và năng suất lao động thấp
Mặc dù kinh doanh luôn có lãi song lợi nhuận của Techcombank trong những năm gần đây tương đối thấp so với tiềm lực sẵn có khiến tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA), trên vốn chủ sở hữu (ROE), lãi cận biên (NIM) thấp so với mức trung bình của nhóm ngân hàng cổ phần lớn.
Năng suất lao động của ngân hàng năm 2014 giảm mạnh còn 150 triệu đồng/người so với thời kỳ đỉnh cao năm 2011 là 378 triệu đồng/người cho thấy khả năng tạo thu nhập của nhân viên thấp.
Hai là, hiệu suất sử dụng vốn huy động và thị phần cho vay thấp 
Theo dõi qua các kỳ nghiên cứu cho thấy mặc dù tín dụng vẫn tăng trưởng đều đặn nhưng hiệu suất sử dụng vốn huy động cho vay vẫn ở mức thấp, chỉ khoảng 50% - 60%. Việc sử dụng chưa hiệu quả nguồn vốn huy động được nên gây ra tình trạng dư thừa nguồn vốn huy động làm ảnh hưởng đến thu nhập của ngân hàng.

Thị phần cho vay của Techcombank so với khối ngân hàng cổ phần vẫn ở mức cao nhưng thị phần có xu hướng giảm dần trong những năm gần đây. Điều này cho thấy uy tín và chiến lược trong cho vay của ngân hàng chưa phù hợp với tình hình và tiềm lực ngân hàng hiện có.

Ba là, nợ xấu vẫn ở mức cao
Nợ xấu dù mới được kiểm chế trong giới hạn cho phép dưới 3% nhưng cùng với nợ quá hạn vẫn ở mức cao. Quản trị hoạt động còn kém hiệu quả khiến phát sinh nợ xấu. Nợ xấu dù mới được kiểm chế trong giới hạn cho phép nhưng cùng với nợ quá hạn vẫn ở mức cao. 

Bốn là, chất lượng dịch vụ

Nhìn chung, các sản phẩm dịch vụ của Techcombank tương đối phong phú, đa dạng. Tuy nhiên sản phẩm dù được ứng dụng trên công nghệ hiện đại nhưng vẫn còn tình trạng nghẽn mạng. Các kênh phân phối dù đã được tăng cường nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu lớn của khách hàng. Chất lượng khâu phân phối sản phẩm tới khách hàng còn chưa đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ do Techcombank đề ra.
3.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế

- Do tác động của môi trường kinh doanh: Những biến động của nền kinh tế cùng với chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước; Sự phát triển mạnh mẽ của các NHTM là nguyên nhân chính khiến thị phần của NH Kỹ thương bị giảm sút mạnh.
- Nguyên nhân từ bản thân NH Kỹ thương VN: Ít chú trọng đến phát triển nguồn nhân lực; Chưa thực sự chú trọng đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ và cải tiến chất lượng sản phẩm tới mức độ hoàn hảo. 

CHƯƠNG 4

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
Căn cứ vào những nguyên nhân của hạn chế trình bày trong chương 3 và bám sát các yếu tố nguyên nhân, tác giả kiến nghị các biện pháp nâng cao hiệu qủa kinh doanh của Techcombank trong thời gian tới với các nội dung sau:

4.1.Định hướng phát triển của Techcombank

Trong nội dung này, luận án đánh giá quy mô, nhu cầu của nền kinh tế đối với hệ thống ngân hàng và xu hướng phát triển chung của ngành ngân hàng trong giai đoạn tới từ đó định hướng phát triển cho Techcombank.
Bảng 4.1: Một số chỉ tiêu phát triển của cả nước

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	2014
	2015
	2020

	1
	Dân số
	Triệu người
	90,73
	92,4
	97,02

	2
	Tổng sản phẩm quốc nội (GDP – Giá 2010)
	Tỷ VNĐ
	3.937.856
	4.174.127
	5.585.921

	3
	Tổng vốn đầu tư nền kinh tế
	Tỷ VNĐ
	1.496.385
	1.586.168
	2.122.649

	Trong

đó
	· Nông nghiệp 
	Tỷ VNĐ
	74.816
	79.311
	106.135

	
	· Công nghiệp
	Tỷ VNĐ
	553.662
	586.882
	785.380

	
	· Dịch vụ
	Tỷ VNĐ
	164.602
	174.477
	233.491

	
	· Kết cấu hạ tầng và bất động sản
	Tỷ VNĐ
	703.305
	745.498
	997.643

	4
	Dư nợ tín dụng 
	Tỷ VNĐ
	3.970.548
	4.566.130
	9.184.115


Nguồn: Tổng cục thống kê [70], NHNN [49] và tính toán của tác giả

4.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng Kỹ thương Việt Nam

Một là : Nhóm giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản trị

· Tăng cường quản trị chiến lược

· Xây dựng các quy trình và hệ thống quản trị rủi ro hoàn chỉnh

·  Nâng cao chất lượng thông tin cho vay:

·  Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm soát tín dụng

· Đổi mới quy trình thẩm định, xét duyệt cho vay
Hai là: Nhóm giải pháp nâng cao năng lực hoạt động
·  Nâng cao chất lượng tài sản có, đẩy mạnh giải quyết nợ tồn đọng
· Xử lý nợ xấu từ chính nguồn lực của ngân hàng

· Giảm thiểu chi phí hoạt động:

· Lựa chọn phân khúc khách hàng ít rủi ro

· Tiếp tục hợp tác với các thể chế tài chính đa phương quốc tế như WB, ADB, JICA, SECO, IFC...

· Tăng cường đầu tư theo hướng đổi mới và với phương châm hiện đại hóa hoạt động kinh doanh:
Ba là: Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ
· Tiến hành phân loại khách hàng để cho vay:

· Xây dựng chính sách tín dụng phù hợp với các khách hàng doanh nghiệp
· Cải tiến và đa dạng hóa sản phẩm cho vay tiêu dùng
· Cải tiến và chuẩn hóa một loạt sản phẩm hiện đại để tăng thu nhập phí dịch vụ 
· Tiếp tục đầu tư, nâng cấp phần mềm để tránh tình trạng nghẽn mạng.

·  Nâng cao chất lượng của mạng lưới phục vụ hiện có:

· Tăng cường hoạt động truyền thông và marketing dài hạn:

Bốn là: Nhóm giải pháp phát triển nhân lực chất lượng cao của ngân hàng

· Bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng
· Xây dựng tiêu chuẩn về chức danh công việc
· Đào tạo bài bản cho cán bộ mới tuyển dụng
· Cải tiến cơ cấu và tăng cường chất lượng nhân lực của Techcombank đến 2020
· Hợp tác quốc tế

4.3. Đánh giá hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam đến năm 2020

Biểu 4.4: Một số chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh của Techcombank đến 2020

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh

	Tỷ suất lợi nhuận
	%
	
	
	
	
	
	
	

	· ROE
	%
	7,4
	8,9
	10,6
	12,8
	15,6
	19,2
	25,5

	· ROA
	%
	0,63
	0,8
	1,0
	1,2
	1,4
	1,7
	1,9

	· NII
	%
	18,8
	20,6
	22,7
	25
	27,5
	30,3
	33

	Năng suất lao động
	Tr.đ
	150
	157
	166,4
	177,2
	188,7
	201
	214

	 Tỷ lệ nộp thuế so tổng doanh thu
	%
	11,1
	12
	13
	14
	15
	16
	17,0

	2. Nhóm các chỉ tiêu phân tích nguyên nhân của hiệu quả kinh doanh

	Tỷ lệ nợ xấu
	%
	2,38
	2,33
	2,30
	2,28
	2,22
	2,19
	2,0

	Thị phần cho vay 
	%
	10,2
	10,7
	11,3
	11,9
	12,5
	13,2
	14,0

	Hệ số an toàn vốn
	%
	15,65
	15,8
	16,1
	16,4
	16,7
	17,1
	17,5


Nguồn: Tác giả

Ghi chú: Căn cứ vào công thức tính các chỉ tiêu đã trình bày ở chương 2
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. KẾT LUẬN


Nghiên cứu của tác giả đã có những đóng góp chính sau:


Thứ nhất, từ tổng quan hơn 60 công trình nghiên cứu trong và ngoài nước, tác giả đã chỉ rõ: Có rất nhiều công trình nghiên cứu về hiệu quả kinh doanh của NHTM nhưng không nhiều công trình nghiên cứu về hiệu quả kinh doanh của NHTM cổ phần. Một số công trình đã đề cập tới vấn đề hiệu qủa kinh doanh của NHTM nhưng chủ yếu cũng chỉ đề cập đến hiệu quả kinh tế trong hoạt động kinh doanh của NHTM chứ chưa đề cập đến hiệu qủa của ngân hàng với nền kinh tế nói chung. Đồng thời, khi bàn tới hiệu quả kinh tế trong hoạt động của NHTM các học giả đề cập quá nhiều chỉ tiêu cũng như có sự chưa rành rọt giữa các chỉ tiêu về hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của NHTM với các chỉ tiêu phản ánh mang tính nguyên nhân hiệu quả của NHTM ấy, ví dụ như chỉ tiêu nợ xấu, thị phần, an toàn vốn và thanh khoản…

Thứ hai, luận án đã đưa ra quan niệm mới về hiệu quả kinh doanh của NHTM trong điều kiện toàn cầu hóa và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là hiệu quả tổng hợp được thể hiện trên hai phương diện hiệu quả của bản thân ngân hàng và hiệu quả của ngân hàng đóng góp cho nền kinh tế quốc dân; đề xuất các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu qủa kinh doanh của NHTMCP theo tư duy và quan điểm mới (gồm thực trạng nền kinh tế, sự gia tăng cạnh tranh sản phẩm dịch vụ, gia tăng chi phí vốn, cách mạng trong công nghệ, môi trường chính trị, pháp luật, văn hóa, xã hội, quy mô vốn, nguồn nhân lực, quản trị….); đề xuất bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của NHTM với 2 nhóm chỉ tiêu (gồm nhóm chỉ tiêu phản ảnh hiệu quả kinh doanh của NHTM như tỷ suất sinh lời, năng suất lao động, đóng góp cho nền kinh tế và nhóm chỉ tiêu phản ánh nguyên nhân của hiệu quả kinh doanh của NHTM như nợ xấu, an toàn vốn, thanh khoản…. ) . 

Thứ ba, luận án khẳng định Techcombank là ngân hàng cổ phần cỡ lớn ở Việt Nam, đạt được những thành quả quan trọng như năng suất lao động, khả năng thanh toán, an toàn hoạt động, đóng góp cho nền kinh tế, công nghệ, thương hiệu…tuy nhiên chưa được như kỳ vọng (Tỷ suất sinh lời và thị phần cho vay thấp, trình độ nhân lực chưa đồng đều…); đồng thời chỉ ra nguyên nhân của tình trạng hạn chế và yếu kém đối với hiệu quả kinh doanh đang còn thấp của Techcombank (do thực trạng kinh tế khó khăn giai đoạn 2011-2013, hoạt động mở rộng mạng lưới ồ ạt, công tác quản trị, sự gia tăng cạnh tranh, chiến lược kinh doanh của ngân hàng…).

Thứ tư, luận án đã chỉ ra xu hướng phát triển của nền kinh tế cũng như của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn 2015 – 2020 và ảnh hưởng của nó tới ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam, từ đó kiến nghị 4 nhóm giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng này trong giai đoạn 2015 – 2020 là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị, năng lực hoạt động, chất lượng sản phẩm dịch vụ và chất lượng nhân lực.

Hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam được nâng cao là điều có tính khả thi. Tuy nhiên để đạt được điều đó thì lãnh đạo ngân hàng này phải có ý chí phát triển mạnh mẽ và thiện chí phát triển thân thiện với khách hàng; đồng thời phải tăng cường công tác dự báo, nhất là dự báo rủi ro và biến động của thị trường cũng như không ngừng mở rộng hợp tác.

2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

a) Đối với Ngân hàng nhà nước

· Quyết liệt và đẩy mạnh hơn nữa tiến độ xử lý nợ xấu và tái cơ cấu các TCTD.

- Nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) -Ngân hàng Trung ương trong việc cung cấp các thông tin tín dụng cho các ngân hàng thương mại

- NHNN cần phối hợp với Bộ Tài chính hoàn thiện và khẩn trương ban hành hệ thống kế toán theo chuẩn mực kế toán quốc tế.
b) Đối với Nhà nước

Hoàn thiện luật pháp để tạo lập môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, bền vững; môi trường đầu tư kinh doanh an toàn, thông thoáng nhằm tạo điều kiện phục hồi sản xuất kinh doanh trong nước nhằm góp phần thực hiện tốt tăng trưởng kinh tế, nhằm ổn định và phát triển nền kinh tế nước ta hiện nay vốn đang khó khăn. 
